
24 Buổi

SPMT K11 Đồ họa K11 TKTT K11 SPMT K10

SV 19 11 2 14

Sáng

Trang trí cơ bản

Tiết 1 - 4

P 104

Cô Ngoan - Thầy Thành

Tuần 7 - 22

Hình họa 1: Tượng chân 

dung và bán thân nam, nữ

Tiết 1 - 4

Thầy Quang - Thầy Tý

Tuần 7 - 22

P 103C

Hình họa 1: Tượng chân 

dung và bán thân nam, nữ

Tiết 1 - 4

Thầy Quang - Thầy Tý

Tuần 7 - 22

P 103C

Phương pháp dạy học 

MT

Thầy Tĩnh

Tiết 1-4

Tuần 1-18

P302C

Chiều

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 2- 4

P405B

Cô Hường

Tuần 7 - 22

Luật xa gần

Tiết 1 - 4

P302C

Thầy Trường

Tuần 7 - 22

Đồ họa thời trang PPPT 

nhóm mẫu

Cô Hằng

 Tiết 1 - 3  .Tuần 7-  14

Công nghệ cắt may sơ mi 

nam nữ

Tiết 1 - 4 Tuần 15 - 22

Thầy Vũ

Luật xa gần

Tiết 1 - 4

P302C

Thầy Trường

Tuần 7 - 22

Sáng

Hình họa 2

tiết 1 - 4

P 105C

Phạm Thắng 

Trần Xuân Quang

Tuần 7 - 22

Tiếng Anh 2

Cô Tào Thảo

1 - 3

P204C

Tuần 7- 22

Tiếng Anh 2

Cô Tào Thảo

1 - 3

P204C

Tuần 7- 22

Trang trí 3

Tiết 1 - 4

P 103C

Thầy Tĩnh

Thầy Tý

Tuần 1 - 16

3
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Chiều

Tiếng Anh 2

Cô Hà My

2 - 4

P402C

Tuần 7 - 22

Cơ sở tạo hình 1

Thầy Trường

Tiết 1 - 4

Tuần 7 - 22

Xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Trịnh Trung

SB

Tuần 7 - 24

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Hanh

SB

Tuần 7 - 24

Giáo dục thể chất 2,3

Tiết 1- 4

Thầy Hanh

SB

Tuần 7 - 24

Hình họa 4

Thầy Linh - Thầy Thắng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1 - 3

Tuần 7 - 22

xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Đồ họa thời trang PPPT 

nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1 - 3

Tuần 7-  24

Xưởng TT

Nghiệp vụ SP 

Cô Trần Hương

Tiết 1,2 - P 405B

Tuần 1 - 9

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 3 - 4

Tuần 1-16

P303B

3

4

5



Chiều

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Cô Phượng

Tiết 1-2

P203C

Tuần 7 - 22

Giải phẫu tạo hình

Thầy Tý - Cô Thư

Tiết 1- 4

P406C

Tuần 7 - 22

Giải phẫu tạo hình

Thầy Tý - Cô Thư

Tiết 1- 4

P406C

Tuần 7 - 22

Bố cục 3

Thầy  V. Anh - Thầy 

Linh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P104C

Sáng

Bố cục 1:chủ đề thiếu nhi và 

lao động

Tiết 1 - 4

Thầy Tý - Thầy Linh

P 103C

Tuần 7 - 22

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1 - 3

Tuần 7 - 22

xưởng ĐH

Công nghệ cắt may sơ mi 

nam nữ

Tiết 1 - 4

Thầy Vũ

XƯởng TT

Tuần 7 - 22

Đồ họa vi tính

Tiết 1  - 4

Thầy Thành - Cô Ngoan

Xưởng ĐH

Tuần 1 - 16

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo

Tiết 1-2

P203C

Tuần 7 - 22

Kinh tế chính trị 

Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo

Tiết 1-2

P203C

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo

5

6



Đồ họa K10 TKTT K10 SPMT K9 Đồ họa K9 TKTT K9

5 2 3 1 1

Sáng tác thiết kế 2 

Thầy Thành 1 - Cô 

Ngoan 2,3

Thầy Trường 4

Tiết 1-4

Tuần 1 - 16

Xưởng ĐH

Lịch sử thời trang

Tiết 2 -3

Cô Hồng Thúy

Tuần 1-16

P207B

Bố cục 5

  Thầy Linh 1     Thầy 

Thắng 2,3

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Thiết kế sáng tác 5

Thầy Trường

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Lịch sử thời trang

Tiết 2 -3

Cô Hồng Thúy

Tuần 1-16

P304B

  Sáng tác thiết kế 3   Cô 

Ngoan

Tuần 1 - 16

Xưởng ĐH

Cơ sở văn hóa VN

Tiết 2- 4

P405B

Cô Hường

Tuần 7 - 22

Lịch sử mỹ thuật TG

Cô Minh Thư

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P406C

Lịch sử mỹ thuật TG

Cô Minh Thư

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P406C

Thiết kế họa tiết trang 

trí vải và sản phẩm 

thời trang

Cô Nga

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Cơ sở tạo hình 2

Thầy Trường

Tiết 1 - 4

Tuần 1 - 16

Xưởng ĐH

Công nghệ cắt may áo 

khoác ngoài nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Hình họa 6

Thầy Quang 1 - Thầyv Linh 

2,3

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Công nghệ cắt may áo 

khoác ngoài nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (ĐHCQ)
NĂM 2 NĂM 3



Nghỉ tự đào tạo

Thiết kế bộ và đồng bộ 

trang phục dạ hội

Tiết 1-4

Cô Hồng Thúy

Tuần 1- 4

Xưởng TT

Lịch sử mỹ thuật VN

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B

Lịch sử mỹ thuật VN

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B

Thiết kế bộ và đồng bộ 

trang phục dạ hội

Tiết 1-4

Cô Hồng Thúy

Tuần 1- 4

Xưởng TT

Sáng tác thiết kế 2 

Thầy Thành 1 - Cô 

Ngoan 2,3

Thầy Trường 4

Tiết 1-4

Tuần 1- 8

Xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo

Hình họa 6

Thầy Quang 1 - Thầyv Linh 

2,3

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Thiết kế sáng tác 6

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1 - 3

Tuần 7 - 22

xưởng ĐH

Công nghệ cắt may áo 

khoác ngoài nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Nghỉ tự đào tạo

Công nghệ cắt may áo 

khoác ngoài nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 3 - 4

Tuần 1-16

P303B

Tư tưởng HCM

Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 3 - 4

Tuần 1-16

P303B

Bố cục 5

Thầy Linh 1 - Thầy Thắng 

2,3

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo



Hình họa 3 : 

Thầy Linh - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 3 : 

Thầy Linh - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghiệp vụ sư phạm 3

Thầy Tĩnh

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P204C

Hình họa 5 : Toàn thân 

nam nữ khỏa thân 2

Thầy Quang - Thầy Linh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 5 : Toàn 

thân nam nữ khỏa 

thân 2

Thầy Quang - Thầy 

Linh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghệ thuật chữ

Thầy Chung

Tiết 1 - 3

Tuần 7 - 22

xưởng ĐH

Thiết kế bộ và đồng bộ 

trang phục dạ hội

Tiết 1-4

Cô Hồng Thúy

Tuần 1-16

Xưởng TT

Thiết kế sáng tác 7

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Thiết kế bộ và đồng bộ 

trang phục dạ hội

Tiết 1-4

Cô Hồng Thúy

Tuần 1-16

Xưởng TT

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Kiến tập sư phạm

Thực hiện theo kế hoạch, 

báo cáo phòng QLĐT

Vẽ kỹ thuật

Tiết  - 1 - 4

Thầy Trường

Xưởng ĐH

  lớp LT K10B ghép cùng

Vẽ kỹ thuật

Tiết  - 1 - 4

Thầy Trường

Xưởng ĐH

  lớp LT K10B ghép 

cùng



NĂM 4 TRUNG CẤP

Đồ họa K8 TCNK MTK34

5 11

Đồ án tổng hợp

Theo kế hoạch khoa
Học văn hóa

Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo Kế 

hoạch khoa   báo cáo 

phòng QLĐT

Tiếng anh 2

Thầy Nguyên

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P405C

Đồ án tổng hợp

Theo kế hoạch khoa
Học văn hóa
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Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo Kế 

hoạch khoa   báo cáo 

phòng QLĐT

Tin học

Tiết 1- 4

Cô Hoàn

P 504C

Tuần 1-16

Đồ án tổng hợp

Theo kế hoạch khoa
Học văn hóa

Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo Kế 

hoạch khoa   báo cáo 

phòng QLĐT

Hình họa đen trắng 1

Thầy Quang

Tiết 1- 4

P105C

Tuần 1-16

Đồ án tổng hợp

Theo kế hoạch khoa
Học văn hóa



Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo Kế 

hoạch khoa   báo cáo 

phòng QLĐT

Hình họa mầu 1

Thầy Thắng

Tiết 1 - 3

P105C

Tuần 1-16

Đồ án tổng hợp

Theo kế hoạch khoa
Học văn hóa

Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo Kế 

hoạch khoa   báo cáo 

phòng QLĐT

Giải phẫu tạo hình

Thầy Tý

Cô Thư

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P306B


